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1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến  các 

cảng chính) 
 

 

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á 

- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao  bì trong tháng 

7/2023 trung bình là 590 USD/tấn, tăng 4,0% so với trung bình tháng 6/2023. 

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao 

gói trong tháng 7/2023 trung bình 690 USD/tấn, không tăng so với trung bình tháng 6/2023. 

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 7/2023 trung bình là 

505 USD/tấn, tăng 6,3% so với trung bình tháng 6/2023. 

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 7/2023 trung bình là 465 USD/tấn, 

giảm 1,1% so với trung bình tháng 6/2023 

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, CIF 

đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 7/2023 trung bình là 173 

USD/tấn, tăng 6,1% so với trung bình tháng 6/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 7/2023 trung bình là 135 

USD/tấn, tăng 5,5% so với trung bình tháng 6/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 7/2023 trung bình là 148 USD/tấn, 

không tăng so với trung bình tháng 6/2023. 

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 7/2023 trung bình là 95 USD/tấn, tăng 11,8% 

so với trung bình tháng 6/2023. 
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á 

 

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam 

 

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 6/2023 

(USD/tấn, chưa bao gồm    thuế và chi phí khác) 

 

 
 

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 6/2023 (USD/tấn, CIF) 
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Sản phẩm Chủng loại T5/2023 T6/2023 % thay đổi

Giấy tissue (toilet paper) 13 - 18 gsm 1035 1050 1.4%

Giấy tissue (facial paper) 12.5 - 13.5 gsm 1125 1090 -3.1%

testliner 125 - 170 gsm 540 450 -16.7%

medium 110 - 125 gsm 420 410 -2.4%

in báo 45 - 49 gsm 670 685 2.2%

Giấy in, viết không tráng 70 - 80 gsm 920 1100 19.6%

Giấy in tráng 80 - 250 gsm 855 880 2.9%

Giấy bìa ngà (ivory) 250 - 350 gsm 700 730 4.3%

Giấy duplex 251 - 350 gsm 685 570 -16.8%

Sản phẩm Chủng loại T5/2023 T6/2023 % thay đổi

Giấy lớp mặt (Testliner) 125 - 170 gsm 380 380 0.0%

Giấy lớp sóng (medium) 110 - 125 gsm 360 360 0.0%

Giấy tissue (toilet paper) 13 - 18 gsm 1130 1140 0.9%

Giấy tissue (facial paper) 12.5 - 13.5 gsm 1120 1120 0.0%

Giấy in viết 70 - 80 gsm 680 910 33.8%

Giấy vàng mã 32 - 150 gsm 620 660 6.5%
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 6/2023 so với tháng 5/2023 

- Tổng tiêu dùng trong tháng 6/2023 đạt 540.389 tấn, giảm 50,2% so với tháng  5/2023. 

- Tổng sản lượng trong tháng 6/2023 đạt 608.470 tấn, giảm 42,7% so với tháng  5/2023. 

- Tổng nhập khẩu trong tháng 6/2023 đạt 193.672 tấn, giảm 28,7% so với tháng 5/2023.   

- Tổng xuất khẩu trong tháng 6/2023 đạt 212.841 tấn, giảm 13,2% so với tháng  5/2023. 

Cụ thể: 

a. Tiêu dùng 
 

 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 6/2023 so với tháng 5/2023 
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- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 438.594 tấn, giảm 53,0% so với tháng 5/2023. 

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 1.894 tấn, tăng 6,1% so với tháng 5/2023. 

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt 47.732 tấn, 

giảm 20,1% so với tháng 5/2023. 

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 20.747 tấn, 

tăng 4,8% so với tháng 5/2023. 

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 19.546 tấn, giảm 62,7% so với tháng 5/2023. 

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, ly & cốc 

giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 11.875 tấn, giảm 34,3% so 

với tháng 5/2023. 

b. Sản xuất 
 

 
 

Hình 5: Sản xuất tháng 6/2023 so với tháng 5/2023 

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 532.067 tấn, giảm 44,1% so với tháng 5/2023. 

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 34.322 tấn, tăng 3.9% so với tháng  5/2023. 

- Giấy tissue, sản xuất đạt 28.109 tấn, giảm 54.5% so với tháng 5/2023. 

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 13.972 tấn, tăng 0,5% so với tháng 5/2023. 
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c. Nhập khẩu   
 

 

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 6/2023 so với tháng 5/2023 

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 133.294 tấn, giảm 31,8% so với tháng 5/2023. 

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.065 tấn, tăng 6,1 so với tháng 5/2023. 

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 18.239 tấn, giảm 35.8% so với tháng  5/2023. 

- Giấy in & viết tráng phủ, nhập khẩu 22.625 tấn, tăng 4,8% so với tháng 5/2023. 

- Giấy tissue, nhập khẩu 4.499, giảm 27,1% so với tháng 5/2023. 

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc 

giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 12.950 tấn, giảm 28,4% so với 

tháng 5/2023. 

d. Xuất khẩu 

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 187.068 tấn, giảm 12,6% so với tháng 5/2023. 

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 508 tấn, giảm 70,1% so với tháng 5/2023. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 11.293 tấn, giảm 27,4% so với tháng 5/2023. 

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 13.972 tấn, tăng 0,5% so với tháng 5/2023. 
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Hình 7: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 6/2023 so với tháng 5/2023 
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DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY PHẢI KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 
 

Tại hội thảo liên quan đến chủ đề kiểm kê khí 

nhà kính, ông Lưu Quang Huy, Trưởng phòng 

Giảm nhẹ phát thải và Bảo vệ tầng ozone thuộc 

Cục Biến đổi khí hậu, cho biết Việt Nam là 1 

trong 5 quốc gia sản xuất giấy và bột giấy hàng 

đầu Đông Nam Á. 

Năm 2022, ngành giấy Việt Nam có hơn 500 

doanh nghiệp sản xuất. Trong đó hơn 20 doanh 

nghiệp có công suất lớn chiếm 65% sản lượng 

và hơn 480 doanh nghiệp công suất vừa và nhỏ 

chiếm khoảng 35% sản lượng. Năng lực sản 

xuất toàn ngành năm 2022 đạt khoảng 8,2 triệu 

tấn, sản lượng thực tế 5,7 triệu tấn, tiêu thụ 6,8 

triệu tấn, nhập khẩu 1,8 triệu tấn, xuất khẩu 0,8 

triệu tấn. Trong đó giấy báo bì chiếm trên 80%. 

Việt nam đã cam kết đưa mục tiêu phát thải ròng 

bằng 0 vào năm 2050. Thực hiện mục tiêu này, 

nhiều văn bản luật và dưới luật đã được ban 

hành. Trong đó có Quyết định 01/2022/QĐ-TTg 

của Thủ Tướng về danh mục lĩnh vực, cơ sở 

phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê. 

Doanh nghiệp giấy và bột giấy cần quan tâm 

đến cả hai vấn đề là bảo vệ môi trường và năng 

lượng. Khi doanh nghiệp thực hiện các giải 

pháp quản lý ô nhiễm môi trường và quản lý quy 

trình sản xuất sẽ có đồng lợi ích về giảm phát 

thải. Cần nhìn nhận đây là cơ hội chứ không 

phải gánh nặng cho doanh nghiệp. 

 

 

Ông Lương Quang Huy phát biểu tại hội thảo 

Theo đó, quy trình sản xuất giấy có một số nguồn 

phát thải chính.  Trực tiếp là từ quá trình đốt 

nhiên liệu lò hơi, lò thu hồi, hóa chất, máy phát 

điện dự phòng diesel, xe nâng, các phương tiện 

mà công ty sở hữu, sử dụng để vận chuyển 

gỗ/dăm/bào/vỏ cây/giấy vụn/sản phẩm…. phát 

thải từ xử lý nước, bổ sung hóa chất, rò rỉ từ các 

thiết bị làm lạnh như điều hòa không khí.  Phát 

thải gián tiếp từ các hoạt động tiêu thụ điện; từ 

nhiệt/hơi nước được mua đối với một số quy 

trình như làm mềm sợi, nấu giấy, dây chuyền sản 

xuất giấy, máy cắt giấy.
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DAIO PAPER của Nhật Bản bắt đầu sản xuất bột giấy tại nhà máy Mashima 
 
 

 

       

SINGAPORE, ngày 26 tháng 7 năm 2023 (Fastmarkets RISI) - Daio Paper đã bắt đầu sản xuất 

bột giấy từ tháng 7 tại nhà máy Mishima hàng đầu của mình ở tỉnh Ehime, Nhật Bản, để sử 

dụng trong các sản phẩm vệ sinh thấm hút như tã giấy và băng vệ sinh dùng một lần.  

Công ty đã mời Valmet chuyển đổi một máy giấy đồ họa hiện có, được đặt tên là PM 15, tại 

nhà máy Mishima thành một dây chuyền sấy khô bột giấy. 

PM 15, với chiều rộng trang trí là 3,3 mét, trước đây được sản xuất tới 5.000 tấn giấy in và 

giấy viết mỗi tháng. Nó hiện có khả năng sản xuất 7.500 tpm bột giấy sau khi cải tiến kỹ lưỡng 

phần dây và máy ép, máy sấy xi lanh và hệ thống trục quay. 

Tại Nhật Bản, nhập khẩu chiếm phần lớn nguồn cung cấp bột giấy hóa học dạng sợi dài, một 

loại bột giấy kraft tẩy trắng chủ yếu được làm từ gỗ mềm. Daio Paper đã mua bột giấy sợi dài 

từ bên ngoài, nhưng nói rằng việc khởi động cơ sở bột giấy sợi dài trong nhà của họ tại nhà 

máy Mishima sẽ tăng cường hơn nữa nguồn cung cấp ổn định các sản phẩm vệ sinh thấm hút 

của mình. 

Dự án chuyển đổi từ giấy sang bột giấy là một phần trong quá trình chuyển dịch dài hạn của 

Daio Paper khỏi hoạt động kinh doanh giấy đồ họa, vốn đã chứng kiến nhu cầu tiếp tục giảm, 

và chuyển sang kinh doanh chăm sóc cá nhân và gia đình, vốn là một lĩnh vực đang tăng 

trưởng 
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Các nhà sản xuất ván Trung Quốc cắt giảm sản lượng bìa tái chế  

gần 90.000 tấn cho đến đầu Tháng 9 

 
THƯỢNG HẢI, ngày 27 tháng 7 năm 2023 

(Fastmarkets RISI) - Ba công ty sản xuất giấy bìa 

chính của Trung Quốc sẽ cắt giảm sản lượng bìa 

các tông tái chế của họ ở Trung Quốc và Việt Nam 

khoảng 90.000 tấn cho đến đầu tháng 9. 

 

Đối với Shanying International Holdings, PM 52 tại 

nhà máy Zhaoqing ở tỉnh Quảng Đông đã tạm 

ngừng sản xuất vào thứ Ba ngày 25 tháng 7. Việc 

ngừng sản xuất bảy ngày sẽ dẫn đến việc cắt giảm 

sản lượng khoảng 13.000 tấn. Máy sản xuất ván 

lót tái chế công suất 650.000 tấn mỗi năm đã đi 

vào hoạt động vào năm ngoái. 

 

Tại tỉnh Hồ Bắc, ba máy sản xuất bìa tái chế tại 

nhà máy Jingzhou của Long Chen Paper dự kiến 

ngừng hoạt động vào ngày 30 tháng 7, với thời 

gian ngừng hoạt động kéo dài đến ngày 5 tháng 

8. Ba máy PM có công suất kết hợp là 650.000 

tấn/năm bìa tái chế và 50.000 tấn/năm bìa cứng. 

 

Tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, 

Công ty Sản xuất Giấy Lee & Man sẽ luân phiên 

ngừng hoạt động vào hai giờ chiều tại nhà máy 

Hongmei, cắt giảm nguồncung xuống290.000 tấn. 

 

Máy PM 9, với công suất 400.000 tấn/năm, sẽ 

ngừng hoạt động trong sáu ngày kể từ ngày 15 

tháng 8. Máy PM 12, có thể sản xuất 350.000 tấn 

bìa các tông tái chế, đã lên kế hoạch ngừng hoạt 

động từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9. 

 

Lee & Man cũng đã lên lịch ngừng hoạt động cho 

nhà máy của mình ở tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. 

Máy duy nhất của nhà máy, có công suất 550.000 

tấn tấm lót tái chế, sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1 

tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. 

 

 

 

 

  

 

                             BAN BIÊN TẬP 

Đặng Văn Sơn (VPPA) Đặng Bích Hảo (VPPA) 
Trần Thanh Phan (VPPA)   

 

  

Trình bày: Đặng Bích Hảo 
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